
Số lần /1000 km

1 35B00843  Xe tuyến cố định Công ty TNHH ĐT&TM Xuân Dũng 263  20,9595  497,01 

2 35B00953  Xe tuyến cố định Công ty TNHH ĐT&TM Xuân Dũng 82  5,55297  142,04 

3 35C11422  Xe tải Công ty TNHH Ngọc Phát Quang 13 5,85579  5,78

4  35H01947  Xe tải Công ty TNHH MTV Tùng Lộc 19 9,02169  18,86 

5 35H00443 Xe đầu kéo C.ty TNHH ĐT XD&TM Thành Nam 70 14,50 41,91

6 35C04415 Xe đầu kéo Công ty TNHH TM&VT Thành Đạt 43 20,70 119,36

7 35B01180 Xe tuyến cố định Hợp tác xã vận tải Kim Sơn 43 5,8 49,82

8 35B00947 Xe tuyến cố định Công ty TNHH Thùy Dương Kim Sơn 68 9,06 37,67

9 35B01026 Xe tuyến cố định Công ty TNHH Luyện Dung 427 31,39 402,77

10 35B00946 Xe tuyến cố định Công ty TNHH Luyện Dung 63 5,27 85,51

11 35F00020 Xe tuyến cố định Công ty TNHH MTV Hải Thắng 89 9,12 102,34

12 35C07391 Xe tải HTX Dịch vụ vận tải Quang Trung 10 8,84 7,42

13 99C17499 Xe Container HTX Dịch vụ vận tải Quang Trung 29 6,51 37,24

14 37B02041 Xe hợp đồng HTX Dịch vụ vận tải Quang Trung 40 5,47 44,38

15 35H00901 Xe tải HTX Dịch vụ vận tải Quang Trung 34 5,16 49,75

16 35C08618 Xe đầu kéo Công ty TNHH VT&TM Huy Giang 25 6,99 52,46

17 35C09242 Xe đầu kéo Công ty TNHH VT&TM Huy Giang 65 14,77 93,50

18 43C05070 Xe Container Hợp tác xã vận tải Bình Minh 23 10,54 10,88

19 15B00321 Xe hợp đồng Hợp tác xã vận tải Bình Minh 17 12,57 13,10

20 29B14619 Xe hợp đồng Hợp tác xã vận tải Bình Minh 39 7,10 56,65

21 18B01788 Xe hợp đồng Hợp tác xã vận tải Bình Minh 10 10 14,17

22 35B01252 Xe hợp đồng Hợp tác xã vận tải Bình Minh 95 6,9 95,63

23 72C15020 Xe tải Hợp tác xã vận tải Bình Minh 87 7,39 144,64

24 35C11333 Xe tải Hợp tác xã vận tải Bình Minh 18 13,63 27,15

25 35B01375 Xe hợp đồng Hợp tác xã vận tải Bình Minh 40 8,9 32,84

26 35C10064 Xe tải Hợp tác xã vận tải Bình Minh 8 5,7 7,93

27 35H00128 Xe tải Hợp tác xã vận tải Bình Minh 71 10,09 82,13

28 18H00276 Xe Container Hợp tác xã vận tải Bình Minh 21 5,12 36,86

29 35H00590 Xe đầu kéo Hợp tác xã vận tải Bình Minh 40 5,33 82,58

30 35C06496 Xe tải Hợp tác xã vận tải Bình Minh 47 24,75 42,18
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31 35C04545 Xe tải Hợp tác xã vận tải Bình Minh 32 6,73 32,71

32 35C10828 Xe tải Hợp tác xã vận tải Bình Minh 9 5,26 10,09

33 35H00994 Xe tải Hợp tác xã vận tải Bình Minh 79 7,41 66,18

34 36M8607 Xe hợp đồng HTX vận tải Nam Việt Ninh Bình 5 5 4,37

35 35C10321 Xe tải HTX vận tải Nam Việt Ninh Bình 7 5,81 5,71

36 35C06786 Xe tải HTX vận tải Nam Việt Ninh Bình 18 7,69 22,51

37 35C08879 Xe đầu kéo HTX vận tải Nam Việt Ninh Bình 26 10,86 24,76

38 37B02971 Xe hợp đồng HTX vận tải Nam Việt Ninh Bình 46 14,95 69,96

39 38H00386 Xe đầu kéo HTX vận tải Nam Việt Ninh Bình 37 9,32 30,86

40 35H00357 Xe đầu kéo HTX vận tải Nam Việt Ninh Bình 69 13,01 45,56

41 35H00505 Xe Container HTX vận tải Nam Việt Ninh Bình 28 5,75 30,70

42 35H00883 Xe tải HTX vận tải Nam Việt Ninh Bình 122 21,77 301,42

43 35H00826 Xe tải HTX vận tải Nam Việt Ninh Bình 17 5,99 53,39

44 35H00977 Xe đầu kéo HTX vận tải Nam Việt Ninh Bình 61 6,67 49,78

45 35H01093 Xe đầu kéo HTX vận tải Nam Việt Ninh Bình 14 6,14 40,73
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